	
	


Nguyễn Thị Minh Lương

E.mail: luongduc71@gmail.com
UBND THÀNH PHỐ BẮC NINH		ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO		        	       NĂM HỌC: 2023- 2024
	TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO	   	        Môn thi: NGỮ VĂN 6 
						           		          Thời gian: 120 phútĐỀ CHÍNH THỨC

								     (Đề khảo sát có 02 trang)

Câu 1 (6 điểm): Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi:
	NGƯỠNG CỬA
Nơi này ai cũng quen
Ngay từ thời tấm bé
Khi tay bà tay mẹ
Còn dắt vòng đi men.

Nơi bố mẹ ngày đêm
Lúc nào qua cũng vội
Nơi bạn bé chạy tới
Thường lúc nào cũng vui.

Nơi này đã đưa tôi
Buổi đầu tiên đến lớp
Nay con đường xa tắp
Vẫn đang chở tôi đi.
                                      (Vũ Quần Phương)



a. (0,5 điểm) Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?
b. (0,5 điểm) Các dòng trong bài thơ chủ yếu được nhắc nhịp như thế nào? Lấy dẫn chứng trong bài thơ để làm rõ về cách ngắt nhịp ấy.
c. (1.0 điểm)Xác định cách gieo vần và chỉ ra tác dụng của nó trong khổ 1 bài thơ.
d. (1.0 điểm)Tìm những từ ngữ hình ảnh thể hiện tình cảm cảm xúc của tác giả dành cho đối tượng trữ tình trong bài thơ. Hãy cho biết đó là tình cảm gì?
e. (1.0 điểm)Xác định biện pháp điệp từ được sử dụng trong bài thơ và nêu tác dụng của nó.
f. (2.0 điểm)Theo em chủ đề của bài thơ là gì? Qua bài thơ này tác giả muốn gửi thông điệp gì đến người đọc?
Câu 2 (6 điểm): Viết đoạn văn từ 10 đến 15 dòng ghi lại cảm xúc của em về bài thơ ngưỡng cửa của Vũ Quần Phương.
Câu 3 (8 điểm): Có ý kiến cho rằng: “Gia đình có vai trò rất quan trọng đối với mỗi người”. Hãy trình bày suy nghĩ của em về ý kiến trên.
------------- Hết-------------------
Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: ………………………… Số báo danh: …………….

	
	



ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	
	PHẦN ĐỌC HIỂU
	6.0

	a
	Bài thơ được viết theo thể thơ nào?
Thể thơ 5 chữ
	0,5

	b
	Các dòng trong bài thơ chủ yếu được ngắt nhịp như thế nào? Lấy dẫn chứng trong bài thơ để làm rõ cách ngắt nhịp ấy.
- Các dòng trong bài thơ chủ yếu được ngắt nhịp 2/ 3 hoặc 3/2 
- Lấy dẫn chứng trong bài thơ:
Ví dụ:
+ Câu 1: 2/3 (Nơi này /ai cũng quen)
+ Câu 3: 3 /2 (Khi tay bà /tay mẹ)
(Lưu ý: Chỉ ra được đúng cách nhắc nhịp mà lấy đúng dẫn chứng được điểm tối đa, Nếu chỉ ra được cách nhất nhịp mà không có dẫn chứng chỉ cho nửa số điểm)
	

0,25
0,25

	c
	Xác định cách gieo vần và chỉ ra tác dụng của nó trong khổ 1 bài thơ.
Cách gieo vần khổ 1: Vần chân (quen- men; bé- mẹ)
Tác dụng: Làm cho dòng thơ câu thơ dễ nhớ dễ thuộc tạo nên sự kết dính cho khổ thơ đồng thời gợi lên hình ảnh giản dị gần gũi thân quen với tuổi thơ mỗi người.
	
0,5
0,5

	d
	Tìm những từ ngữ hình ảnh thể hiện tình cảm cảm xúc của tác giả dành cho đối tượng trữ tình trong bài thơ. Hãy cho biết đó là tình cảm gì?
- Từ ngữ hình ảnh thể hiện tình cảm cảm xúc của tác giả dành cho đối tượng trữ tình: Ai cũng quen, dắt vòng, đi men, lúc nào cũng vui, ..
- Tình cảm của tác giả: Đó là sự xúc động chân thành tình cảm yêu thương trìu mến dành cho nơi mình đã sinh ra và lớn lên thể hiện mối quan hệ thân thiết gắn bó giữa con người với nơi lưu giữ những kỷ niệm nơi chứng kiến sự trưởng thành nơi chắp cánh những ước mơ của mỗi người.
	

0,5

0,5

	e
	Xác định biện pháp điệp từ được sử dụng trong bài thơ và nêu tác dụng của nó.
Biện pháp điệp từ: Nơi (4 lần)
Tác dụng:
Làm cho cách diễn đạt giàu hình ảnh sinh động hấp dẫn tạo nhịp điệu nhẹ nhàng sâu lắng cho bài thơ.
Nhấn mạnh được nơi đã lưu giữ những kỷ niệm tuổi ấu thơ được bà được mẹ dắt đi trong sự yêu thương chăm chút nơi chứng kiến những vất vả lo toan Của bố mẹ nơi gặp gỡ bạn bè nơi nuôi ta khôn lớn chứng kiến sự trưởng thành chắp cánh ước mơ cho ta. Qua đây ta cảm nhận được niềm xúc động chân thành của nhân vật trữ tình khi nghĩ đến nơi khởi nguồn đó.
	

0,25

0,25
       
0,5

	f
	Chủ đề: Bài thơ thể hiện tình yêu thương sự trân trọng nơi mình đã sinh ra và lớn lên nơi gắn bó những kỉ niệm với gia đình bạn bè nơi chắp cánh những ước mơ.
Thông điệp:
(Học sinh có thể rút ra một trong số những thông điệp từ hiểu biết của bản thân Như: Hãy trân trọng nâng niu tiền giữ những kỷ niệm tốt đẹp của tuổi thơ bên gia đình bạn bè
Hãy yêu quý trân trọng nơi gần gũi thân thiết gắn bó với tuổi thơ với cuộc đời mình
Hãy trân trọng nâng niu gìn giữ kỷ niệm với nơi chứng kiến sự trưởng thành của mình.
….)
	1.0



1.0

	
	PHẦN VIẾT
	14.0

	Câu 1
	Viết đoạn văn từ 10 đến 15 dòng ghi lại cảm xúc của em về bài thơ ngưỡng cửa của Vũ Quần Phương.
Đoạn văn phải biểu đạt một nội dung tương đối trọn vẹn gồm nhiều câu được liên kết với nhau bắt đầu bằng chữ viết hoa lùi vào đầu dòng và kết thúc bằng dấu câu dùng để ngắt đoạn.
	6.0

0.5

	
	Trình bày được cảm xúc về bài thơ Ngưỡng cửa với độ dài từ 10 đến 15 dòng.
	0.5

	
	Sử dụng ngôi thứ nhất để chia sẻ cảm xúc.
	0.5

	
	Cấu trúc gồm 3 phần:
Mở đoạn: Giới thiệu nhan đề ngưỡng cửa tác giả cũ Quần Phương và cảm xúc chung về bài thơ bằng một câu chủ đề.
Ví dụ: Tôi rất thích bài thơ ngưỡng cửa của nhà thơ phú quẩn Phương thì lời thơ giản dị hồn nhiên trong lại chứa được tình cảm yêu thương sâu sắc dành cho nơi đã gắn bó với những kỷ niệm tuổi thơ bạn bè nơi khởi đầu tình yêu thương.
Thân đoạn: Trình bày cảm xúc của bản thân về nội dung và nghệ thuật của bài thơ; Cảm xúc đó được gợi ra từ những hình ảnh từ ngữ nào trong bài thơ.
Gợi ý:
1.Về nghệ thuật:
- Bài thơ viết theo thể thơ năm chữ âm điệu ngọt ngào sâu lắng tha thiết.
- Hình ảnh thơ gần gũi giản dị quen thuộc với cuộc sống của mỗi người: ngưỡng cửa, tay bà, tay mẹ….
- Sử dụng động từ đặc sắc: “Dắt” thể hiện sự nâng niu dìu dắt yêu thương chăm chút của người bà người mẹ dẫn dắt con khôn lớn trưởng thành.
- Các biện pháp tu từ:
+ Điệp từ “nơi” 04 lần nhấn mạnh vào nguồn gốc trưởng thành của mỗi con người…
+ Nhân hóa “con đường” chờ con đi
Ẩn dụ con đường là con đường đời là cuộc sống phía trước là những ước mơ khát khao hoài bão khám phá cuộc sống của mỗi người.
2. Về nội dung:
Khổ 1: Từ ấu thơ, ngưỡng cửa là nơi chứng kiến những bước chân đầu tiên của mỗi con người.
Khổ 2: Ngưỡng cửa là nơi chứng kiến sự vất vả nuôi nấng của bố mẹ nơi gặp gỡ bạn bè.
Khổ 3: Ngưỡng cửa là nơi đưa em buổi đầu tiên đến lớp chứng kiến em trưởng thành.
Kết đoạn: Khẳng định lại cảm xúc về bài thơ và ý nghĩa của nó đối với người viết.
(Ví dụ: Qua bài thơ Tôi cảm nhận được tình cảm yêu thương trìu mến của nhà thơ dành cho gia đình bạn bè. Đó là những giá trị tốt đẹp là cội nguồn của các giá trị cao quý khác trong cuộc sống. Tình cảm ấy khiến Tôi tự nhắc nhở mình cần trân trọng nâng niu giữ gìn những kỷ niệm giản dị mà đẹp đẽ bên bạn bè, gia đình).
Lưu ý: Thí sinh có thể suy nghĩ theo nhiều hướng khác nhau (Có thể chọn một trong những từ ngữ hình ảnh thơ trong bài để lại cảm xúc và Lý giải vì sao lại có cảm xúc đó) Miễn sao hợp lý. Khuyến khích những bài làm có sự sáng tạo.
	
1.0





2.5

















1,0








	

3
	Có ý kiến cho rằng: “Gia đình có vai trò rất quan trọng đối với mỗi người”. Hãy trình bày suy nghĩ của em về ý kiến trên.
1. Về kỹ năng
- Học sinh biết cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Gia đình có vai trò rất quan trọng đối với mỗi người.
- Vận dụng linh hoạt các từ ngữ liên kết chuyển ý để dẫn dắt các ý kiến.
- Bố cục hợp lý chặt chẽ, văn viết mạch lạc, có cảm xúc, không mắc lỗi về chính tả, diễn đạt.
	8.0

0.75

	
	2. Về kiến thức
Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đảm bảo những nội dung cơ bản sau.
	

	
	2.1 Mở bài
- Giới thiệu vấn đề cần bàn luận.
- Nêu ý kiến tán thành của người viết về vấn đề cần bàn luận.
	1.0

	
	2.3 Thân bài
Giải thích Gia đình là gì
Gia đình là nơi sinh thành nuôi dưỡng bồi đắp tâm hồn tình cảm cho con người. Nơi đó có những người thân yêu như ông bà cha mẹ anh chị em của mỗi người.
	0.5

	
	Bàn luận Khẳng định ý kiến tán thành của người viết về vấn đề Trình bày các lý lẽ bằng chứng để làm sáng tỏ ý kiến.
Lý lẽ 1: Gia đình là nơi sinh thành nuôi dưỡng mỗi con người.
Lý lẽ hai: Gia đình là nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp của con người.
Lý lẽ 3: Gia đình là chỗ dựa vững chắc nhất trong cuộc đời mỗi người.
Lưu ý: Học sinh phải đưa ra được ít nhất hai lý lễ cụ thể và có bằng chứng đa dạng phong phú để lập luận.
	4.5

	
	Lật lại vấn đề: Nhìn nhận vấn đề ở chiều hướng ngược lại trao đổi với ý kiến trái chiều Đánh giá những ngoại lệ bổ sung cho vấn đề thêm toàn vẹn.
Song có người lại chà đạp lên gia đình phá hoại hạnh phúc gia đình. Những người đó đáng bị xã hội lên án.
	0.25

	
	2.3 Kết bài: Khẳng định là ý kiến. Đề xuất giải pháp Nêu bài học nhận thức và phương hướng hành động
Khẳng định ý kiến.
Đề xuất giải pháp bài học nhận thức phương hướng hành động:
Nhận thức được gia đình có vai trò to lớn với mỗi người vì vậy mỗi người cần có trách nhiệm để xây dựng gia đình hạnh phúc bằng những hành động cụ thể.
Biểu dương những người có trách nhiệm với gia đình.
	1.0

	
	Khuyến khích những bài làm có ý tưởng sáng tạo lập luận chặt chẽ độc đáo mà hợp lý có sức thuyết phục.
Bài làm sa vào kể hoặc không đưa ra được lý lẽ bằng chứng thuyết phục tối đa không quá 4 điểm.
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UBND THÀNH PH? B?C NINH  Đ? THI CH?N H?C SINH GI?I C?P TRƯ?NG 

PHÒNG GIÁO D?C VÀ ĐÀO T?O                  NĂM H?C: 2023- 2024 

 TRƯ?NG THCS NGUY?N ĐĂNG Đ?O             Môn thi: NG? VĂN 6  

                             Th?i gian: 120 phút 

             (Đ? kh?o sát có 02 trang) 

 

Câu 1 (6 đi?m): Đ?c ng? li?u sau và tr? l?i câu h?i: 

NGƯ?NG C?A 

Nơi này ai cung quen 

Ngay t? th?i t?m bé 

Khi tay bà tay m? 

Còn d?t vòng đi men. 

 

Nơi b? m? ngày đêm 

Lúc nào qua cung v?i 

Nơi b?n bé ch?y t?i 

Thư?ng lúc nào cung vui. 

 

Nơi này đã đưa tôi 

Bu?i đ?u tiên đ?n l?p 

Nay con đư?ng xa t?p 

V?n đang ch? tôi đi. 

                                      (Vu Qu?n Phương) 

 

a. (0,5 đi?m) Bài thơ trên đư?c vi?t theo th? thơ nào? 

b. (0,5 đi?m) Các dòng trong bài thơ ch? y?u đư?c nh?c nh?p như th? nào? L?y d?n ch?ng 

trong bài thơ đ? làm rõ v? cách ng?t nh?p ?y. 

c. (1.0 đi?m)Xác đ?nh cách gieo v?n và ch? ra tác d?ng c?a nó trong kh? 1 bài thơ. 

d. (1.0 đi?m)Tìm nh?ng t? ng? hình ?nh th? hi?n tình c?m c?m xúc c?a tác gi? dành cho đ?i 

tư?ng tr? tình trong bài thơ. Hãy cho bi?t đó là tình c?m gì? 

e. (1.0 đi?m)Xác đ?nh bi?n pháp đi?p t? đư?c s? d?ng trong bài thơ và nêu tác d?ng c?a nó. 

f. (2.0 đi?m)Theo em ch? đ? c?a bài thơ là gì? Qua bài thơ này tác gi? mu?n g?i thông đi?p gì 

đ?n ngư?i đ?c? 

Đ? CHÍNH TH?C 

